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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

	KHOA: KINH TẾ - QTKD
	NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

	Bộ môn: Thống kê – Toán kinh tế
	Mã học phần: 152048


1. Thông tin về giảng viên

1.1. Họ và tên: Đỗ Thị Mẫn 

+ Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, TS. Quản trị kinh doanh

+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P. 213 nhà A3, CSC

+ Địa chỉ liên hệ:Lô 86, MB 1811 đường Đông Phát, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
+ Điện thoại, email:
DĐ: 0961.887.567
   Email: Dothiman@hdu.edu.vn hoặc Hueman1510@yahoo.com
+ Hướng nghiên cứu: Toán kinh tế, thống kê

1.2. Họ và tên: Mai Thị Hồng

+ Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, ThS. Kinh tế

+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P. 213 nhà A3, CSC

+ Địa chỉ liên hệ: B4, tầng 11, Chung cư Louis, đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, TP Thanh Hóa
+ Điện thoại, email:
DĐ: 0913.648.966; 

+ Hướng nghiên cứu: Thống kê

1.3. Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền

+ Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, ThS. Kinh tế

+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P. 213 nhà A3, CSC

+ Địa chỉ liên hệ: Nhà 7 D2, Chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá

+ Điện thoại, email:
DĐ: 0913.645.966;
nguyenthihuyen@hdu.edu.vn
+ Hướng nghiên cứu: Thống kê

1.4. Họ và tên: Nguyễn Thị Mai

+ Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ Kinh tế
+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P. 213 nhà A3, CSC

+ Địa chỉ liên hệ:  140 Đội Cung, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa

+ Điện thoại:  0987.966.486/0968372288

+ Email:  nguyenthimaikt@hdu.edu.vn
+ Hướng nghiên cứu: Toán kinh tế, thống kê

1.5. Họ và tên: Uông Thị Nga

+ Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, ThS. Kinh tế

+ Thời gian làm việc: Các ngày làm việc trong tuần tại P. 213 nhà A3, CSC

+ Địa chỉ liên hệ: Thôn 5, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, TP Thanh Hóa

+ Điện thoại: 0966169636;

+ Email: Nga.uong2501@gmail.com
+ Hướng nghiên cứu: Thống kê

2. Thông tin chung về học phần

Tên ngành/ khoá đào tạo: Đại học Kế toán, QTKD, TCNH, Kiểm toán và Đại học Kinh tế.
Tên học phần: Nguyên lý thống kê
Số tín chỉ: 02

Học kỳ: III

Môn học: Bắt buộc: 󠇥



Tự chọn:  

Các môn học tiên quyết:Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Tài chính tiền tệ, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô.
Các môn học kế tiếp: Thống kê doanh nghiệp

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:


+ Nghe giảng lý thuyết: 18


+ Thảo luận, bài tập trên lớp: 24


+ Tự học: 90

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Phòng 213 A3, Bộ môn Thống kê – Toán kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

3. Nội dung học phần

Học phần cung cấp một cách có hệ thống các phương pháp điều tra thống kê, hình thức thu thập thông tin ban đầu về các hiện tượng kinh tế xã hội và việc xử lý các thông tin đã thu thập. Trang bị các phương pháp tính toán hệ thống chỉ tiêu phân tích kinh tế xã hội làm cơ sở cho dự đoán mức độ hiện tượng trong tương lai. Vận dụng hệ thống chỉ số nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình phát triển sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội. Cung cấp dữ liệu cần thiết, làm cơ sở cho việc ra các quyết định ở tầm vĩ mô và vi mô. Đây là các nội dung cơ bản mà các sinh viên cần phải nghiên cứu để vận dụng trong một số môn học khác và trong thực tế.

4. Mục tiêu của học phần

	Mục tiêu
	Mô tả
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	Kiến thức
	+ Thông qua tìm hiểu quá trình nghiên cứu thống kê sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận và phương pháp luận của thống kê, đồng thời giúp sinh viên biết vận dụng các phương pháp thống kê trong việc thu thập, xử lý và phân tích các con số (mặt lượng) của những hiện tượng kinh tế xã hội số lớn để tìm hiểu bản chất, tính quy luật của các hiện tượng đó trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể.
+ Việc hiểu và vận dụng tốt lý thuyết thống kê sẽ là nền tảng khoa học để tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu hơn các môn học khác thuộc chuyên ngành như: Thoogns kê doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh, thị trường chứng khoán,... bậc đại học và trên đại học.


	+ Sinh viên nắm được đối tượng nghiên cứu của thống kê học; các khái niệm và thuật ngữ cơ bản của thống kê học để áp dụng vào kinh tế
+ Sinh viên hiểu được vai trò của nghiên cứu thống kê trong quản lý kinh tế vi mô và vĩ mô.

+ Sinh viên nắm bắt được quá trình nghiên cứu thống kê trong thực tế.

+ Sinh viên áp dụng được các phương pháp thống kê phổ biến trong thực tế.

	Kỹ năng
	Thông qua việc tìm hiểu lý thuyết, giúp sinh viên có kỹ năng tư duy, phân tích, phán đoán, giải quyết những vấn đề trong thực tế cuộc sống, đồng thời rèn luyện kỹ năng tìm hiểu, lựa chọn và phân tích, đánh giá thông tin phù hợp với mục đích nghiên cứu.
	+ Sinh viên có kỹ năng phân tích định lượng trong nghiên cứu khoa học nói chung và vào việc thực hiện luận văn tốt nghiệp nói riêng. 

+ Sử dụng thành thạo một số phương pháp thống kê phân tích thông dụng hiện nay.

	Thái độ
	Sinh viên cần có thái độ nghiêm túc, cầu thị, tự tin sáng tạo khi tham gia học tập đối với môn học, thực hiện đầy đủ các yêu cầu mà giảng viên đưa ra đối với môn học.
	+ Sinh viên phải rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng tự giải quyết vấn đề

+ Sinh viên cần rèn luyện tư duy khoa học suy luận mang tính định lượng, làm nền tảng cho việc tiếp cận các học phần có liên quan và nghiên cứu khoa học

+ Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, giải quyết vấn đề một cách logic, khoa học

+ Người học cần có tinh thần thái độ học tập tích cực, nghiêm túc đối với chuyên môn

+ Tham gia đặt câu hỏi và trình bày các quan điểm của mình. 

+ Có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc.


5. Chuẩn đầu ra học phần

	TT
	Kết quả mong muốn đạt được
	Mục tiêu
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	Kiến thức
	+ Nhớ được một số khái niệm cơ bản về thống kê học.

+ Nắm được các giai đoạn của một quá trình nghiên cứu thống kê.

+ Phân biệt được các loại điều tra thống kê, điều kiện áp dụng của từng loại.
+ Nắm được cách thức phân tổ thống kê.
+ Nhớ được công thức tính các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội.

+ Nhớ được khái niệm, công thức tính và vận dụng các phương pháp phân tích số liệu thống kê vào thực tiễn.


	+ Hiểu và nhận thức được vai trò của thống kê trong kinh tế.
+ Hiểu và đánh giá được các kết quả phân tích từ dữ liệu thống kê.
	+ Xây dựng được phương pháp điều tra phù hợp với nội dung, mục tiêu cần điều tra.
+ Thu thập, sắp xếp, tóm tắt và trình bày dữ liệu thống kê một cách chuẩn xác, khoa học.

+ Xác định rõ từng nhân tố tác động đến hiện tượng phức tạp: Chi phí sản xuất, doanh thu, sản lượng, năng suất lao động,...

+ Vận dụng các phương pháp thống kê trong thực tế công tác quản lý kinh tế - xã hội

+ Vận dụng hệ thống chỉ số nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình phát triển sản xuất – kinh doanh – dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội.

	Kỹ năng
	+ Trau dồi và phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm: hình thành nhóm, vận hành, lãnh đạo nhóm. Đồng thời, có khả năng tư duy và làm việc độc lập; có khả năng hòa nhập và thích ứng với môi trường nghề nghiệp.
+ Trau dồi và phát triển kỹ năng tính toán, tư duy lập kế hoạch và ra quyết định trong lĩnh vực kinh tế.
	+ Phát hiện các vấn đề trong thực tiễn.
	+ Có khả năng trợ giúp việc ra các quyết định quản lý trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, đặc biệt là đối với các quyết định liên quan đến hoạt động lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
+ Có khả năng tổng hợp, khái quát hóa, hình thành các giả thuyết, phân tích định tính và định lượng.

	Thái độ
	- Có phương pháp làm việc theo nhóm, cẩn thận, trung thực và chính xác. 

- Có thái độ học hỏi, cởi mở và tôn trọng ý kiến của người khác.  

- Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của môn học.

- Biết tôn trọng giáo viên giảng dạy học phần.
	+ Có thái độ học hỏi, tôn trọng chuyên môn, người dạy và người học.  
	+ Biết nhìn nhận đánh giá vấn đề, có năng lực tự chủ và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kinh tế.

+ Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của thống kê trong hoạt động thực tiễn về lĩnh vực kinh tế.


6. Nội dung chi tiết học phần
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ HỌC

1.1 Khái niệm thống kê học

1.2 Đối tượng nghiên cứu của thống kê học

1.3 Một số khái niệm thường dùng trong thống kê học   


1.3.1 Tổng thể thống kê và đơn vị tổng thể


1.3.2 Tiêu thức thống kê


1.3.3 Chỉ tiêu thống kê

1.4 Quá trình nghiên cứu thống kê


1.4.1 Điều tra thống kê

1.4.1.1 Khái niệm, nhiệm vụ và yêu cầu của điều tra thống kê



1.4.1.2 Phân loại điều tra thống kê



1.4.1.3 Phương pháp thu thập thông tin trong điều tra thống kê



1.4.1.4 Xây dựng phương án điều tra


1.4.2 Tổng hợp thống kê

1.4.2.1 Khái niệm, nhiệm vụ của tổng hợp thống kê



1.4.2.2 Nội dung của tổng hợp thống kê


1.4.3 Phân tích và dự đoán thống kê

1.4.3.1 Khái niệm, ý nghĩa của phân tích và dự đoán thống kê



1.4.3.2 Yêu cầu cơ bản đối với việc phân tích và dự đoán thống kê

CHƯƠNG 2: PHÂN TỔ THỐNG KÊ

2.1 Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tổ thống kê


2.1.1 Khái niệm phân tổ thống kê


2.1.2 Ý nghĩa phân tổ thống kê


2.1.3 Nhiệm vụ phân tổ thống kê.

2.2. Các bước phân tổ thống kê


2.2.1 Chọn tiêu thức phân tổ


2.2.2. Xác định số tổ và khoảng cách tổ

2.3. Dãy số phân phối và mật độ phân phối


2.3.1. Dãy số phân phối 


2.3.2. Mật độ phân phối

2.4 Bảng thống kê và đồ thị thống kê


2.4.1 Bảng thống kê

2.4.1.1 Khái niệm bảng thống kê



2.4.1.2 Ý nghĩa và tác dụng của bảng thống kê



2.4.1.3 Cấu thành của bảng thống kê



2.4.1.4 Phân loại bảng thống kê



2.4.1.5 Các yêu cầu đối với việc xây dựng bảng thống kê


2.4.2 Đồ thị thống kê

2.4.2.1 Khái niệm đồ thị thống kê



2.4.2.2 Ý nghĩa và tác dụng của đồ thị thống kê



2.4.2.3 Phân loại đồ thị thống kê



2.4.2.4 Các yêu cầu đối với việc xây dựng đồ thị thống kê

CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ CÁC MỨC ĐỘ CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ - XÃ HỘI

3.1 Số tuyệt đối trong thống kê


3.1.1 Khái niệm và ý nghĩa số tuyệt đối


3.1.2 Đặc điểm của số tuyệt đối


3.1.3 Các loại số tuyệt đối

3.1.3.1 Số tuyệt đối thời kỳ



3.1.3.1 Số tuyệt đối thời điểm

3.2 Số tương đối


3.2.1 Khái niệm và ý nghĩa số tương đối


3.2.2 Đặc điểm và hình thức biểu hiện của số tương đối


3.2.3 Các loại số tương đối



3.2.3.1 Số tương đối động thái



3.2.3.2 Số tương đối kế hoạch



3.2.3.3 Số tương đối kết cấu



3.2.3.4.Số tương đối cường độ



3.2.3.5 Số tương đối không gian

3.3 Số bình quân


3.3.1 Khái niệm, ý nghĩa của số bình quân


3.3.2 Các loại số bình quân



3.3.2.1 Số bình quân cộng



3.3.2.2 Số bình quân điều hòa



3.3.2.3 Số bình quân nhân

CHƯƠNG 4: DÃY SỐ THỜI GIAN

4.1 Khái niệm về dãy số thời gian

4.1.1 Khái niệm 

4.1.2 Cấu thành dãy số thời gian.

4.1.3 Yêu cầu khi xây dựng dãy số thời gian.

4.1.4 Phân loại dãy số thời gian 

4.1.4.1 Dãy số thời kỳ


4.1.4.2 Dãy số thời điểm

4.2 Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian

4.2.1 Mức độ trung bình theo thời gian.


5.3.2 Chỉ số tổng hợp

5.4 Chỉ số kế hoạch

5.4.1 Chỉ số đơn


5.4.2 Chỉ số tổng hợp

5.5 Hệ thống chỉ số


5.5.1 Khái niệm và cấu thành của hệ thống chỉ số


5.5.2 Tác dụng của hệ thống chỉ số


5.5.3 Xây dựng hệ thống chỉ số theo phương pháp thay thế liên hoàn

5.6 Vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích biến động của chỉ tiêu trung bình và tổng lượng biến tiêu thức

5.6.1 Phân tích sự biến động của chỉ tiêu trung bình

5.6.2  Phân tích biến động của  tổng lượng biến tiêu thức

7. Học liệu: (Cập nhật theo tình hình thực tế)
7.1. Học liệu bắt buộc:

TL1 (tài liệu 1): PGS.TS Trần Thị Kim Thu, Giáo trình lý thuyết thống kê, NXB ĐHKTQD, 2016

7.2 Tài liệu Tham khảo:

TL 1: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thuý, Nguyên lý thống kê ứng dụng trong quản lý kinh tế và kinh doanh sản xuất dịch vụ, NXB Thống kê, 2009.

TL 2: PGS.TS Trần Thị Kim Thu, Giáo trình lý thuyết thống kê, NXB ĐHKTQD, 2014
8. Hình thức tổ chức dạy học

	TT
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng cộng

	
	
	Lý thuyết
	T.luận, B.tập
	Tự học, tự N/C
	Tư vấn của GV
	KT - ĐG
	

	1
	Các khái niệm trong thống kê học và quá trình nghiên cứu thống kê
	2
	2
	9
	1
	
	13

	2
	Phân tổ thống kê và các bước phân tổ thống kê 
	2
	2
	9
	1
	
	13

	3
	Phân tổ thống kê (tiếp); Số tuyệt đối và số tương đối trong thống kê
	2
	2
	10,5
	1
	
	14,5

	4
	Số bình quân
	2
	3
	10,5
	1
	KTTX
Bài 1
	15,5

	5
	Dãy số thời gian
	2
	3
	10,5
	1
	KTGK
	15,5

	6
	Chỉ số
	2
	3
	10,5
	1
	
	15,5

	7
	Chỉ số (tiếp)
	2
	3
	10,5
	1
	
	155

	8
	Hệ thống chỉ số
	2
	3
	10,5
	1
	KTTX
Bài 2
	15,5

	9
	Phân tích biến động của chỉ tiêu trung bình và tổng lượng biến tiêu thức
	2
	3
	9
	1
	
	14,5

	Tổng cộng
	18
	24
	90
	
	
	132


9. Chính sách đối với môn học


- Về yêu cầu:

+ Sinh viên cần có đủ tài liệu (ít nhất phải có tài liệu 1) và đề cương chi tiết học phần để học tập, nghiên cứu.


+ Trong quá trình học phải tích cực, chủ động nghiên cứu bài, thảo luận và làm bài tập luyện tập để rèn luyện kỹ năng và kiểm tra kiến thức đã học.


+ Đảm bảo tham gia ít nhất đạt 80% số tiết học lý thuyết và 80% số tiết bài tập, thảo luận; làm đầy đủ các bài tập theo yêu cầu của giảng viên.


- Về đánh giá: 

Căn cứ vào tinh thần thái độ học tập và mức độ đạt được của các bài kiểm tra đánh giá để cho điểm đảm bảo sự công bằng và chính xác trong đánh giá.

10. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học


Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra đánh giá


10.1. Kiểm tra – Đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%


* Kiểm tra thường xuyên khi lên lớp lý thuyết và thảo luận, bài tập

* Điểm đánh giá quá trình gồm 3 điểm thành phần. Các điểm thành phần bao gồm:


- Điểm từ 02 bài kiểm tra tuần (thể hiện trong ĐCCTHP) (Trọng số mỗi con điểm: 10%)

- 01 điểm chuyên cần, ý thức học tập (Trọng số: 10%)


Hình thức đánh giá điểm thành phần:

	Hình thức
	Mục tiêu đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Trọng số (%)

	Kiểm tra viết (mỗi bài)
	Đánh giá khả năng hiểu và vận dụng kiến thức đã học vào quá trình làm các bài tập của người học
	Đánh giá theo thang điểm 10:

- Kiến  thức

- Vận dụng
	20

80



	Điểm chuyên cần, ý thức học tập
	Đánh giá thái độ học tập, ý thức chuyên cần, ý thức tự học của mỗi SV
	Đánh giá theo thang điểm 10:

+ Tham gia đầy đủ các buổi LT & TL, BT

+ Chấp hành tốt nội quy học tập trên lớp

+ Làm BT, chuẩn bị nội dung tự học đầy đủ

+ Tích cực lên bảng làm bài tập

(hoặc tích cực xây dựng bài, phát biểu ý kiến)
	20

20

30

30


10.2. Kiểm tra - Đánh giá giữa kỳ: Trọng số 20%

- Hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết

- Thời gian kiểm tra: Kết thúc nội dung thảo luận tuần thứ 5

- Mục tiêu: Đánh giá khả năng hiểu, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài một cách độc lập của người học thông qua các nội dung đã nghiên cứu.

- Tiêu chí: Đánh giá theo thang điểm 10:

+ Kiến thức: 20%

+ Bài tập vận dụng: 80%


10.3. Kiểm tra – Đánh giá cuối kỳ: Trọng số 50%

- Lịch thi, kiểm tra: Theo lịch thi cuối kỳ của Phòng đào tạo.

- Hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết

- Mục tiêu: Đánh giá khả năng hiểu, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài một cách độc lập của người học thông qua các nội dung đã nghiên cứu.


- Tiêu chí đánh giá, kiểm tra: (Thang điểm 10)



+ Kiến thức 20%



+ Bài tập vận dụng 80%

Đối với hình thức kiểm tra viết, căn cứ vào mức độ đạt được của sinh viên theo yêu cầu của từng nội dung để đánh giá cho điểm (cụ thể theo barem điểm trong đáp án của đề thi)


Điểm đánh giá dựa vào mức độ làm bài của sinh viên:

+  Sinh viên làm bài đạt > 30 - 40% yêu cầu đề bài => 4 điểm

+  Sinh viên làm bài đạt > 40 - 50% yêu cầu đề bài => 5 điểm

+  Sinh viên làm bài đạt > 50 - 60% yêu cầu đề bài => 6 điểm

+  Sinh viên làm bài đạt > 60 - 70% yêu cầu đề bài => 7 điểm

+  Sinh viên làm bài đạt > 70 - 80% yêu cầu đề bài => 8 điểm

+  Sinh viên làm bài đạt > 80 - 90% yêu cầu đề bài => 9 điểm

+  Sinh viên làm bài đạt > 90% yêu cầu đề bài => 10 điểm

11. Các yêu cầu khác


Yêu cầu người học phải tham gia đầy đủ các buổi học; làm bài tập cá nhân; chuẩn bị phần tự học vào vở (1 vở bài tập và 1 vở tự học). Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu bắt buộc và các tài liệu tham khảo.

	Ngày15 tháng 08 năm 2019
	Ngày 15 tháng 08 năm 2019

	Duyệt

(Khoa)
	Trưởng bộ môn

(Ký tên)
	Giảng viên

(Ký tên)
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